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PM-701
Móc dày 1 ly
Thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực

Ghi sần Không  5.5 kg      1,020,000 

PM-491
2 chân, 1 vít + 3 thanh chữ K chịu lực
Móc dày 1.0 ly, chân chịu lực dày 1.0 ly

Ghi sần Elip  8.2kg      1,300,000 

PM-491A
3 chân 1 vít + 3 thanh chữ K chịu lực
Móc dày 1.0 ly, chân chịu lực dày 1.0 ly

Ghi sần Elip  8.0kg      1,300,000 

PM-492
2 chân, 1 vít + 3 thanh chữ K chịu lực
Móc dày 1.0 ly, chân chịu lực dày 1.0 ly

Ghi sần Elip  7.9kg      1,280,000 

PM-492A
3 chân 1 vít + vách ngang chịu lực
Móc dày 1.0 ly, chân chịu lực dày 1.0 ly

Ghi sần Elip  8.1kg      1,300,000 

PM-503
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực
Móc dày 1.05 ly, chân chịu lực dày 1ly

Ghi sần Elip  8.9kg      1,380,000 

PM-535SR
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực
Móc dày 1.03 ly, chân chịu lực dày 1ly

Ghi sần Elip  8.8kg      1,400,000 

PM-482
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực
Móc dày 1,15 ly, chân chịu lực dày 1,15 ly

     1,520,000 

PM-482*
4 chân 2 vít, 3 thanh ngang chữ K chịu lực
Móc dày 1,15 ly, chân chịu lực dày 1 ly

     1,520,000 

PM 79S
Móc dày 1,5 ly
Thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực

Ghi sần Không 8.6kg      1,450,000 

PM 501K
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực
Móc dày 1,25 ly, chân chịu lực dày 1,4 ly

Vàng kem Elip  12.0kg      1,780,000 

PM 481K
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực
Móc dày 1,35 ly, chân chịu lực dày 1,9 ly

Vàng kem
Cafe

Elip 12.5kg      1,950,000 

PM 960ST
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực
Móc dày 1,5 ly, chân chịu lực dày 1,6 ly

Vàng kem
Cafe

Elip  12.6kg      2,000,000 

PM 71SR
2 chân 2 vít + 2 vách ngang chịu lực
Móc dày 1,13 ly, vai và chân chịu lực dày 1,0 - 1,2 ly

Vàng kem Oval sao  8.3kg      1,380,000 

PM-52A
2 chân 2 vách chịu lực, 2 ron giảm chấn
Móc dày 1.05 ly, vai và chân chịu lực dày 1,0 ly

Vàng kem Oval sao 7.8kg      1,360,000 

PM-52SR
2 chân 1 vít + 2 vách ngang chịu lực, 2 ron giảm chấn
Móc dày 1,05 ly, vai và chân chịu lực dày 1,0 ly

Vàng kem Oval sao 8.4kg      1,380,000 

PM-55SR
3 chân 2 vít + 2 vách ngang chịu lực
Móc dày 1,0 ly, vai và chân chịu lực dày 1,0 ly

Ghi sần Elip 8.4kg      1,400,000 

DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP (SUPER DULUXE)

DÒNG SẢN PHẨM THẾ HỆ MỚI (PREMIUM) - CÓ RON GIẢM CHẤN

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC TITADOOR
(Áp dụng từ ngày 01/12/2022 cho đến khi có bảng giá mới)

DÒNG SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN

Vàng kem Elip  10.2kg 
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PM 49S
3 chân 1 vít + 3 thanh ngang chữ K chịu lực
Móc dày 1,1 ly, chân chịu lực dày 1,1 ly

Ghi sần Elip  8.3kg      1,400,000 

PM 50S
3 chân 1 vít + vách ngang chịu lực
Móc dày 1,1 ly, chân chịu lực dày 1,1 ly

Ghi sần Elip  8.9kg      1,450,000 

PM 50SR
3 chân 1 vít + vách ngang chịu lực, 2 ron giảm chấn
Móc dày 1,1 ly, chân chịu lực dày 1,1 ly

Ghi sần Elip  8.7kg      1,420,000 

PM 525S
2 chân, 2 vit, 3 thanh ngang chữ K + vách chịu lực
Móc dày 1.06 ly, vai và chân chịu lực dày 1,05 - 1,2 ly

Ghi sần oval 8.8kg      1,450,000 

PM 2014
2 chân 2 vít + 3 thanh ngang chữ K + vách chịu lực, 2 Ron
Móc dày 1.15 ly, vai và chân chịu lực dày 1.2 - 1.6 ly

Vàng kem Elip 10.2kg      1,570,000 

PM 2014RS
2 chân 2 vít + 3 thanh ngang chữ K  + vách chịu lực, 2 Ron
Móc dày 1.15 ly, vai và chân chịu lực dày 1.2 - 1.6 ly

Vàng kem Sao  10.2kg      1,570,000 

PM 481S
2 chân 2 vít + 3 thanh ngang chữ K  + vách chịu lực, 2 Ron
Móc dày 1,3 ly, vai và chân chịu lực dày 1,5 - 1,9 ly

Vàng kem Elip 11.0kg      1,670,000 

PM 481SR
2 chân 2 vít + 3 thanh ngang chữ K  + vách chịu lực, 2 Ron
Móc dày 1,3 ly, vai và chân chịu lực dày 1,5 - 1,9 ly

Vàng kem Sao 11.0kg      1,700,000 

PM 500SC
2 chân dày 2 vít + 3 thanh ngang chữ K chịu lực
Móc dày 1,4 ly, vai và chân chịu lực dày 1.55 - 2.5 ly

Cafe Elip  13.0kg      1,850,000 

PM 600SE
2 chân 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực
Móc dày 1,4 ly, vai và chân chịu lực dày 1.5 - 2.45 ly

Vàng kem Elip  13.0kg      1,880,000 

PM 800SDR
2 chân 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực, ron giảm chấn
Móc dày 1.65 ly, vai và chân chịu lực dày 2.2 - 3.5 ly

Vàng kem Elip  16kg      2,570,000 

PM 2049SR
2 chân dày, 1 vit + 2 thanh ngang chịu lực - 2 Roon giảm chấn
Móc dày 1.25mm, chân chịu lực dày 1.3 - 2.1mm

11.5kg      1,660,000 

PM 2059SR
2 chân 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực, ron giảm chấn
Móc dày 1.50 ly, vai và chân chịu lực dày  1.5 - 2.3 ly

Oval  12.3kg      1,820,000 

PM 2022S
3 chân dày, 1 vit + 2 thanh ngang chịu lực - 2 Roon giảm chấn
Móc dày 1.2mm, chân chịu lực dày 1.25 - 2.0mm

Oval  12.2kg      1,680,000 

PM-2029S
2 chân 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực
Móc dày 1.25 ly, vai và chân chịu lực dày 1.3 - 2.0 ly

Oval 10.9kg      1,700,000 

PM-2039S 
2 chân 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực
Móc dày  1.40 ly, vai và chân chịu lực dày 1.5 - 2.4 ly

Oval 12.3kg      1,880,000 

PM-2069S
2 chân 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực
Móc dày  1.50 ly, vai và chân chịu lực dày 1.8 - 2.9 ly

Oval 14.4kg      2,150,000 

PM-2050S
2 chân 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực
Móc dày  1.50 ly, vai và chân chịu lực dày  1.6 - 2.7ly

Oval 13.5kg      2,130,000 

PM 1020S
2 chân dày 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực
Móc dày 1,5 ly, chân chịu lực dày 1,6 - 2,6 ly

Vàng kem
Cafe

Siêu thoáng 
elip

14.4kg      2,180,000 

Ghi sần
Vàng kem
Café
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PM 1030S
Nan đơn có roon giảm chấn
2 chân dày 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực
Móc dày 1,6 ly, vai chịu lực dày 1,7 - 2,8 ly

Vàng kem
Cafe

Siêu thoáng 
elip

14.6kg      2,200,000 

PM 1060S
2 chân dày 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực
Móc dày 1,8 ly, chân chịu lực dày 2,2 - 3,9 ly

Vàng kem
Café

Siêu thoáng 
elip

17.9kg      2,550,000 

PM 1095i
nan kép, có roon giảm chấn
2 chân dày 2 vít, 2 chân chịu lực
Móc dày 1,45 ly, vai chịu lực dày 1,5 - 2,4 ly

Vàng kem
Café

Siêu thoáng 
elip

 12.3kg      1,950,000 

PM 2095i
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 2 thanh ngang chịu lực
Móc dày 1,25 ly, vai chịu lực dày 1,.3 - 2,1 ly

Vàng kem
Café

Elip 10.9kg      1,720,000 

PM 1295i
2 chân 2 vít, 2 chân chéo + 2 thanh ngang chịu lực
Móc dày 1,75 ly, vai chịu lực dày 1,9 - 2,95 ly

Vàng kem
Café

Elip  15.7kg      2,400,000 

GHI CHÚ: - Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hồ Chí Minh.

- Bảo hành 18 tháng cho thân cửa (Bao gồm lá cửa, ray, trục)

- Bảo hành 5 năm cho màu sơn cửa

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm hộp che kỹ thuật (hộp che) và công lắp đặt.

- Cửa dưới 7m2, phụ phí thêm 700.000 vnđ/bộ

CAM KẾT: "Đền bù gấp 10 lần nếu phát hiện hàng nhái, hàng sai tiêu chuẩn cuả nhà sản xuất"


